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PHẦN I: KIỂM TRA ĐỌC 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 

II. ĐỌC - HIỂU: Đọc thầm đoạn văn sau và hoàn thành các bài tập bên dưới: 

 

KIẾN VÀ CHÂU CHẤU 

Vào một ngày hè nắng chói chang và gió thổi mát rượi, một chú châu chấu xanh 
nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng chú ca hát ríu ra ríu rít. 

Bỗng chú bắt gặp bạn kiến đi ngang qua, bạn ấy đang còng lưng cõng một hạt ngô 
để tha về tổ. 

Châu chấu cất giọng rủ rê: "Bạn kiến ơi, thay vì làm việc cực nhọc, chi bằng bạn 
hãy lại đây trò chuyện và đi chơi thoả thích cùng tớ điii!" 

Kiến trả lời "Không, tớ bận lắm, tớ còn phải đi kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa 
đông sắp tới. Bạn cũng nên làm như vậy đi bạn châu chấu ạ". 

"Còn lâu mới tới mùa đông, bạn chỉ khéo lo xa". Châu chấu mỉa mai. 
Kiến dường như không quan tâm tới những lời của châu chấu xanh, nó tiếp tục tha 

mồi về tổ một cách chăm chỉ và cần mẫn. 
Thế rồi mùa đông lạnh lẽo cũng tới, thức ăn trở nên khan hiếm, châu chấu xanh vì 

mải chơi không chuẩn bị lương thực nên giờ sắp kiệt sức vì đói và rét. Còn bạn kiến 
của chúng ta thì có một mùa đông no đủ với một tổ đầy những ngô, lúa mì mà bạn ấy 
đã chăm chỉ tha về suốt cả mùa hè. 

(Nguồn: Sưu tầm) 
 

Câu 1: Vào ngày hè, khi gặp bạn kiến đang cõng hạt ngô cực nhọc, chú châu chấu xanh 
đã làm gì? 

A. Đến gánh giúp kiến hạt ngô về tổ. B. Rủ rê kiến lại trò chuyện và đi chơi thỏa 
thích. 

C. Im lặng và tiếp tục ca hát ríu ra ríu rít. D. Hỏi xin kiến một ít hạt ngô để ăn. 



Câu 2: Vì sao bạn kiến không đi chơi cùng châu chấu mà tiếp tục chăm chỉ tha mồi về 
tổ? 

A. Vì kiến không thích trò chuyện với châu 
chấu. 

B. Vì kiến bận đi kiếm thức ăn dự trữ cho 
mùa đông. 

C. Vì kiến bị chủ giao nhiệm vụ bắt buộc. D. Vì kiến muốn thi xem ai tha được nhiều 
hạt ngô hơn. 

Câu 3: Kết quả của châu chấu xanh và bạn kiến khi mùa đông lạnh lẽo tới là gì? 

A. Châu chấu xanh và kiến cùng nhau đi tìm thức ăn dưới tuyết. 
B. Châu chấu xanh có tổ no đủ, còn kiến thì bị đói và rét. 
C. Châu chấu xanh sắp kiệt sức vì đói rét; còn bạn kiến có một mùa đông no đủ với tổ đầy 
ngô, lúa mì. 
D. Cả hai bạn cùng nhau sang phương Nam để tránh rét. 

   Câu 4: Trong bài đọc có từ “lưng” (trong "còng lưng cõng một hạt ngô"). Em hãy giải 
thích nghĩa của từ “lưng” trong câu trên, sau đó tìm 1 câu khác có sử dụng từ “lưng” mang 
nghĩa chuyển và giải thích rõ nghĩa của từ đó. 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

   Câu 5: Bài học quan trọng nhất mà câu chuyện gửi gắm đến em là gì? Hãy viết câu trả 
lời của em từ 2 đến 3 câu. 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 



Câu 6: Đọc đoạn văn sau và xếp các từ được gạch chân vào đúng nhóm từ loại trong 
bảng bên dưới: 

“Vào một ngày hè nắng chói chang và gió thổi mát rượi, một chú châu chấu xanh 
nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng chú ca hát ríu ra ríu rít.” 

Danh từ Động từ Tính từ 

   

Câu 7: Tìm các đại từ xưng hô trong đoạn hội thoại sau và cho biết các đại từ đó được 
dùng để chỉ ai? 

– Châu chấu rủ: "Chi bằng bạn hãy lại đây trò chuyện và đi chơi thoả thích cùng tớ 
điii!" 
– Kiến trả lời: "Không, tớ bận lắm, tớ còn phải đi kiếm thức ăn..." 

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................  

Câu 8: Tìm 1 từ đồng nghĩa với từ "chăm chỉ" trong bài đọc và đặt 1 câu với từ vừa tìm 
được. 

– Từ đồng nghĩa tìm được: 
............................................................................................................................................... 
– Đặt câu: 
................................................................................................................................................ 

PHẦN II: KIỂM TRA VIẾT  

I. CHÍNH TẢ (Nghe - viết): (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 
II. PHẦN TẬP LÀM VĂN 

Đề bài: Em hãy viết một bài văn ngắn tả một cảnh đẹp ở quê hương hoặc nơi em đang 
sinh sống (như dòng sông, ngọn núi, cánh đồng, con đường, công viên...). 

................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 


